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C.CẦN BÀI 2 BÀI 3 BÀI 6 BÀI 9

20% 20% 20% 20% 20% SỐ CHỮ

1 162233522 Trần Viết Liêm K16KTR5 PHI 100 D 7.5 5 7.5 0 6 5.2 Năm Phẩy Hai 50776

2 162227671 Phạm Hòa Lộc K16XDC2 PHI 100 D 5 5 6 0 0 3.2 Ba Phẩy Hai 54338

3 162627119 Phan Thanh Hải K16NAD1 PHI 100 H 5 9 8.5 0 0 4.5 Bốn Phẩy Năm 52208

4 1826217669 Phan Thị Thanh Ngọc D18QTHB3 PHI 100 J 5 0 0 6 6 3.4 Ba  Phẩy Bốn 58314

5 132234952 Trần Minh Thắng K16KTR1 PHI 100 J 7.5 9.5 5 8 0 6.0 Sáu 58667

6 1827617334 Mai Hồng Thịnh D18XDD3B PHI 100 J 7.5 7.5 9 0 7.5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 59014
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